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Phần  Câu  Nội dung Điểm 

I   2.0 

 1 B 0.2 

2 C 0.2 

3 C 0.2 

4 A 0.2 

5 A 0.2 

6 D 0.2 

7 C 0.2 

8 A 0.2 

9 D 0.2 

10 B 0.2 

II   2.0 

 1 hardware 0.4 

 2 Compiler 0.4 

 3 Peripherals 0.\4 

 4 Graphics 0.4 

 5 Data 0.4 

   2.0 

III 1 Computer graphics help users understand complex 

information 

0.4 

 2 Engineers use CAD programs to design machines 0.4 

 3 Computer animation creates moving pictures on the screen 0.4 

 4 Input devices include the keyboard and the mouse. 0.4 

 5 Output devices show results on the monitor or printer 0.4 

   2.0 

IV. 1 It is used for work, study, communication, and entertainment 0.4 

 2 They can search for information and take online courses. 0.4 

 3 It helps people connect, share information, and learn new 

things. 

0.4 

 4 Yes. They do 0.4 

 5 Because some people can become victims of scams or viruses. 0.4 

   2.0 

V. 1 Các chương trình được lưu trữ bên trong máy tính ở một nơi gọi là 

bộ nhớ 

0.2 

 2 Tất cả các máy tính, dù lớn hay nhỏ, đều có những khả năng cơ bản 

giống nhau. 

0.2 



 3 Trình biên dịch được dùng để chuyển đổi ngôn ngữ bậc cao thành 

ngôn ngữ bậc thấp hơn 

0.2 

 4 Đồ họa máy tính được sử dụng để trình bày thông tin một cách trực 

quan cho khách hàng. 

0.2 

 5 Internet khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, 

nhanh hơn và thú vị hơn. 

0.2 

 6 The central processing unit is considered the “brain” of the 

computer. 

0.2 

 7 Software controls and coordinates the activities of computer 

hardware. 

0.2 

 8 Programs are stored in the main memory while the computer 

is processing data. 

0.2 

 9 There are two kinds of memory: primary and secondary memory 0.2 

 10 Computer graphics help users understand complex information 

quickly. 

0.2 

   2.0 

Tổng điểm:  10.0 
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